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	UBND HUYỆN MAI SƠN

 TRƯỜNG MN CHIỀNG SUNG


Số: 297/KH-MNCS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Chiềng Sung, ngày 26 tháng 10 năm 2020


KẾ HOẠCH
Thực hiện Thông tư số 36/TT-BGDĐT về công khai trong trường học 
Năm học 2020- 2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 
Thực hiện Công văn số 808/PGDĐT ngày 30/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021; Kế hoạch số 260/KH-MNCS ngày 05/10/2020 của Trường Mầm non Chiềng Sung về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021.
Trường Mầm non Chiềng Sung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công khai trong trường học như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thực hiện công khai ở cơ sở giáo dục trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục, để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.

II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI


1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Cam kết chất lượng giáo dục: mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ tốt cho học sinh (đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ...). Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ tuân thủ theo chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ (đính kèm biểu mẫu số 01).
- Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: công khai số trẻ em trên từng nhóm lớp, số trẻ em học một hoặc hai buổi/ngày, số trẻ em khuyết tật học hòa nhập, số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em (số trẻ bình thường, béo phì, suy dinh dưỡng), số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi, kết quả khảo sát trẻ của Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo biểu mẫu 02).

- Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia: Công khai kế hoạch xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
- Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (theo biểu mẫu 03).

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, hình thức tuyển dụng (biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn); các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68; trình độ đào tạo (theo biểu mẫu số 04). 
- Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học.

3. Công khai thu chi tài chính
3.1. Tình hình tài chính của nhà trường
- Thực hiện công khai tài chính với kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước hàng năm do Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, viện trợ;  các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp, ủng hộ của nhân dân, phụ huynh học sinh. Thực hiện công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo quy định.
3.2. Học phí và các khoản thu khác từ người học 
- Mức thu học phí thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cho từng năm, cho từng đối tượng thuộc các vùng khác nhau. Năm học 2020-2021, mức thu của học sinh mầm non của nhà trường thuộc trường vùng II là 15.000 đồng/cháu/tháng. Thu không quá 9 tháng/năm học. Trong đó 40% học phí chi cải cách tiền lương hàng năm; 60% chi hỗ trợ cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn khác của nhà trường.
- Các khoản thu khác trong năm học: Tiền bán trú bao gồm tiền mua đồ dùng bán trú, tiền ăn hàng ngày của trẻ, tiền chi trả người phục vụ bán trú bao gồm cán bộ quản lý, người nấu ăn, người trực tiếp chăm sóc trẻ ăn, ngủ trưa. Mức thu theo thỏa thuận có biên bản họp phụ huynh; có kế hoạch tổ chức bán trú và hồ sơ quản lý bán trú theo quy định.
3.3. Các khoản chi theo từng năm học

Bao gồm các khoản chi lương và các khoản đóng góp theo lương (các loại bảo hiểm, tiền công đoàn phí), chi công tác phí, văn phòng phẩm, khen thưởng, tu sửa thiết bị văn phòng, cho trả dịch vụ công cộng điện thoại, Internet, điện nước. Mức chi lương cho từng giáo viên theo thang bảng lương của Nhà nước quy định bao gồm tiền lương cơ bản, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp vượt khung (theo Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm). Mức chi tiền công cho người hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000 của Chính phủ được thực hiện theo văn bản chỉ đạo của cấp trên, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
3.3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học và cán bộ giáo viên
* Với học sinh:
 Chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mầm non thực hiện theo Nghị định 86/2015; Nghị định 145/2018 của Chính phủ.
Chế độ ăn trưa cho trẻ mầm non thực hiện theo Nghị định 06/2018; Nghị định 105/2020 của Chính phủ. 
 Thực hiện chế độ cho trẻ em khuyết tật hộ nghèo, cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 42/2013 của Liên bộ Bộ GD&ĐT; Bộ LĐTBXH; Bộ Tài chính.
* Với giáo viên:

Chế độ cho giáo viên dạy lớp ghép, lớp tăng cường tiếng Việt ở các điểm lẻ cùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 06/2018, Nghị định 105/2020 của Chính phủ.
Chế độ ưu đãi cho giáo viên công tác tại các vùng, xã, bản đặc biệt khó khăn (trong Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ) theo Nghị định 116/2010 của Chính phủ. 
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI 

Công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường vào đầu năm học (tháng 9-10 hàng năm), kết thúc năm học (tháng 5- 6 hàng năm). Nội dung công khai đảm bảo đầy đủ, chính xác, có sự điều chỉnh bổ sung khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

IV. TÔ CHỨC THỰC HIỆN
Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, qua các buổi họp phụ huynh học sinh trường, lớp và qua bảng thông báo của trường.
	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH, các bộ phận liên quan (t/h);
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Vân
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THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021
	STT
	Nội dung
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	I
	Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được
	 90% đạt yêu cầu trở lên
	 90% đạt yêu cầu trở lên

	II
	Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện
	Chương trình giáo dục nhà trẻ
	 Chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo

	III
	Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển
	 85%  đạt yêu cầu trở lên
	 90%  đạt yêu cầu trở lên. Riêng trẻ 5 tuổi đạt 99% trở lên.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non
	 
	 


 

	
	Chiềng Sung, ngày 26 tháng 10 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG


Trần Thị Vân
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THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020-2021
	STT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	
	
	
	3-12 tháng tuổi
	13-24 tháng tuổi
	25-36 tháng tuổi
	3-4 tuổi
	4-5 tuổi
	5-6 tuổi

	I
	Tổng số trẻ em
	 378
	 
	 6
	40
	81
	125
	126

	1
	Số trẻ em nhóm ghép
	296
	 
	 6
	40
	 57
	99
	94

	2
	Số trẻ em học 1 buổi/ngày
	0 
	 
	 
	
	
	
	

	3
	Số trẻ em học 2 buổi/ngày
	 378
	 
	 6
	40
	81
	125
	126

	4
	Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2 

	II
	Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú
	 378
	 
	 6
	40
	81
	125
	126

	III
	Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe
	378
	 
	 6
	40
	81
	125
	126

	IV
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
	 378
	 
	 6
	40
	81
	125
	126

	V
	Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số trẻ cân nặng bình thường
	379
	 
	 5
	37
	81
	122
	120

	2
	Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
	10
	
	1
	3
	0
	1
	6

	3
	Số trẻ có chiều cao bình thường
	378
	 
	 6
	40
	80
	123
	123

	4
	Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi
	11
	 
	 0
	
	1
	2
	3

	5
	Số trẻ suy dinh dưỡng thể còi cọc (cân nặng và chiều cao
	11
	 
	 0
	1
	
	2
	5

	6
	Số trẻ thừa cân béo phì
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chương trình giáo dục nhà trẻ
	46
	 
	 6
	40
	 
	 
	 

	2
	Chương trình giáo dục mẫu giáo
	332
	 
	 
	 
	81
	125
	126


 

	 
	Chiềng Sung, ngày 26 tháng 10 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Vân
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Tổng số phòng
	14
	Số m2/trẻ em

	II
	Loại phòng học
	
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	5
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố
	9
	-

	3
	Phòng học tạm
	0
	-

	4
	Phòng học nhờ
	0
	-

	III
	Số điểm trường
	7
	-

	IV
	Tổng diện tích đất toàn trường (m2)
	10463
	27,6 

	V
	Tổng diện tích sân chơi (m2)
	1400
	3,7

	VI
	Tổng diện tích một số loại phòng
	
	 

	1
	Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)
	776
	2

	2
	Diện tích phòng ngủ (m2)
	0
	 0

	3
	Diện tích phòng vệ sinh (m2)
	70
	0,19

	4
	Diện tích hiên chơi (m2)
	188
	0,5 

	5
	Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)
	0
	 

	6
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)
	0
	

	7
	Diện tích nhà bếp và kho (m2)
	96
	0,3 

	VII
	Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	14
	Số bộ/nhóm (lớp)

	1
	Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định
	14
	1 

	2
	Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định
	0
	0 

	VIII
	Tổng số đồ chơi ngoài trời
	7/7
	Số bộ/sân chơi (trường)

	IX
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )
	1
	 

	X
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)
	0
	Số thiết bị/nhóm (lớp)

	1
	…
	 
	 


	 
	 
	Số lượng (m2)

	XI
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/trẻ em

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	1 
	6
	1 
	0,2
	0,1

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	 0
	0 
	 0
	 
	 


(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
	 
	 
	Có
	Không

	XII
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	 x
	 

	XIII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	 x
	 

	XIV
	Kết nối internet
	 x
	 

	XV
	Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
	x
	 

	XVI
	Tường rào xây
	x 
	 


	 
	Chiềng Sung, ngày 26 tháng 10 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Vân
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	 
	Tổng số CBQL, giáo viên và nhân viên
	32 
	 
	 
	 21
	 
	 2
	2 
	 
	
	 1
	
	 15
	8
	

	I
	Giáo viên
	 27
	 
	 
	 20
	3 
	4
	 
	 25
	 2
	
	1 
	 22
	2
	 2

	1
	Nhà trẻ
	5 
	 
	 
	 3
	1 
	 1
	 
	 4
	 1
	 
	1
	2
	 2
	 1

	2
	Mẫu giáo
	22
	 
	 
	17 
	 2
	3
	 
	 16
	 1
	 
	
	 20
	 1
	 1

	II
	Cán bộ quản lý
	 3
	 
	 
	 3
	 
	 
	 
	 2
	 
	1 
	 1
	 2
	 
	 

	1
	Hiệu trưởng
	 1
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	 1
	 
	 
	 

	2
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